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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 19 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

01:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS 01; HC 06 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 /NSCC 

02:00 Viễn Đông 151 3.0/4.0 102 6724 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

02:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

03:00 Bình Minh 88 4.0/5.0 79 4165 Nil  Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

03:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

03:00 Việt Thuận 56 6.9/6.9 106 7986 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
/Nil 

Khi Hùng Dũng 10 rời 

04:00 Đại Dương Việt 07 4.6 114 9850 LS 136 Tổng hợp P0 Cầu 8 Vũ Đức Thiện/Nil 

04:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp P0 3QT MCCL 

04:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

05:00 Nam Sơn 68 0.8/2.8 79 4398 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

06:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 /Nil 

06:00 Triệu Phú 256 0.6/2.4 79 3303 Nil Tổng hợp 3QT P0 Nil 

06:00 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 HC 06 CDXMNS Jetty 2 P0 /Nil 

06:00 Việt Thuận 12-05 7.6 116 13674 ĐD 06;08 Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
/Nil 

Khi Minh Tân 18 rời 

07:00 Haian Bell 7.9/8.5 154 16435 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 3QT /HA 

07:00 Nam Phát 168 0.8/2.3 79 4773 Nil Tổng hợp 3QT P0 /LP 

07:00 HẢI NAM 68 3.0/4.0 79 4548 Nil CDXMNS Khu neo Jetty 2 Nil 

11:00 Hải Việt 68 5.0/5.2 79 3032 Nil  Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

14:00 Việt Hà 27 0.2/2.6 79 3111 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

14:00 Bình Minh 09 1.2/2.4 89 5574 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 5 P0 /Nil 

15:00 Houei Embrace 3.0/5.0 99 5790 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
/SV 

Khi Bình Minh 09 rời 

16:00 MẠNH THẮNG 69 3.0/4.0 79 3449 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 



Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch 

16:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp Khu neo NĐ2 Đồng Ngọc Thanh/HV 

17:00 Hiền Anh 688 2.8/3.0 79 4141 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

17:00 Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 106 4538 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 /Nil 

17:30 Long Tân 268 4.0/5.0 94 3187 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Đinh Trọng Mạnh/Nil 

Khi Minh Tân 68 rời  

18:00 Việt Thuận 12-03 6.8 109 12348 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

18:00 Thái Hà 6666 1.2/2.6 79 3008 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

18:00  Princess Royal 7.0/8.2 209 57053 
NB 01; TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Đồng Ngọc Thanh/Vosa 

18:30 Gia Lĩnh 268 8.0 109 12000 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Lê Tuấn Dũng/Nil 

18:30 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Vũ Thanh Tùng/Vitaco 

19:00 TTP 68 2.5/3.6 92 5169 Vas 3006 Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Văn Thái/Nil 

19:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 

Nil 

Cập mạn Minh Tân 268 

Khi Thái Hà 6666 rời 

19:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 /Nil 

20:00 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 LS 136 Tổng hợp P0 Cầu 8 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

20:00 Rich Land 4.6/5.3 109 8224 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 1QT Lê Út Đăng/FMI 

20:00 Minh Tân 68 5.3/5.3 79.8 3865 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

20:00 Vũ Gia 05 0.5/2.8 79 4114 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

20:00 Bình Minh 88 1.00/3.0 79 4165 Nil  Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

20:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

21:00 Bình Minh 09 1.2/2.4 89 5574 ĐD 06 Tổng hợp P0 Cầu 5 
Nguyễn Văn Thái/Nil 

Khi Hiền Anh 688 rời 

21:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp 1QT P0 Nil 

21:00 Nam Sơn 68 0.8/2.8 79 4398 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

21:00 Houei Embrace 3.0/5.0 99 5790 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo SV 

21:00 YUAN CHEN 27 4.1/5.2 95 5373.4 VAS 3006 Tổng hợp 3QT P0 Lê Tuấn Dũng/Kbp 

21:00 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Vũ Thanh Tùng/Vipco 

21:30 Thành Luyện 36 0.8/2.0 73 3366 Nil Tổng hợp 4QT 5QT Nil 

22:00 MẠNH THẮNG 69 3.0/4.0 79 3449 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

22:00 Khánh Minh 01 3.9 73 2248 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

23:00 Triệu Phú 256 0.6/2.4 79 3303 Nil Tổng hợp Khu neo 3QT Nil 

23:00 Minh Khánh 36 1.0/3.0 79 4451 Nil Tổng hợp Khu neo 5QT Nil 

23:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01; HC 06 CDXMNS Jetty 1 P0 Đinh Trọng Mạnh/NSCC 
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